
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

1 1 71 3002 Sa MC/ VMC

1 2 47 ĐT UXTC 12 tuần

1 3 44 2021 UBT (T) 12cm

1 4 48 0000 UXTC 12 tuần

1 5 58 3003 UXTC 14 tuần

2 6 75 110111 SSD độ III

2 7 47 3013 UXTC 14tuần/VMC Thận

2 8 41 ĐT NXTC 14tuần

3 9 32 0000 UXTC  18cm/VMC Bóc NX

3 10 42 2002 UXTC 14 tuần

3 11 38 2002 NXTC 16 tuần

5 12 18 ĐT U hạ vị 14cm

5 13 49 3003 UXTC 16 tuần

5 14 44 3013 UXTC 14 tuần/VMC Bóc NX

5 15 43 1001 UXTC 14 tuần

18 16 22 0010 CTC dài

18 17 77 7017 UBT 2bên  15cm

18 18 27 0000 NXTC 14 tuần

19 36 2002 NXTC 14 tuần

20 34 2002 NXTC 16 tuần

6 21 0

16 22 0

16 23 0 B.MAI (C,3) + SB.PHƯƠNG 1 + SB.THỦY

KIỀU DUNG + THĂNG.BM + QUANG.NT

KIỀU DUNG + THĂNG.BM + QUANG.NT

DỰ BỊ

DỰ BỊ

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

TÔ NGUYỆT (S,3) + SB.PHƯƠNG 1 + SB.THỦY

THỌ + SB.CÔNG + SB.NƯƠNG

VŨ HẢI + SB.QUỚI + SB.DUYÊN

VŨ HẢI + SB.QUỚI + SB.DUYÊN

BÍCH 1 + SB.HẬU + SB.THANH

BÍCH 1 + SB.HẬU + SB.THANH

KIỀU DUNG + THĂNG.BM + QUANG.NT

THU NGUYỆT+ SB.DUNG+ SB.HIỀN

N.P.MAI + N ĐIỆP1 + LINH.TT

N ĐIỆP1 + LINH.TT + SB.NHÃ

N ĐIỆP1 + LINH.TT + SB.NHÃ

THỌ + SB.CÔNG + SB.NƯƠNG

THỌ + SB.CÔNG + SB.NƯƠNG

BS PHẨU THUẬT

M TUYẾT + THỐNG + TRINH.NT

THỐNG + TRINH.NT+ SB.KHÁNH

THỐNG + TRINH.NT+ SB.KHÁNH

THU NGUYỆT + SB.HIỀN + SB.DUNG

Hút nạo thai trúng

Mổ lấy thai

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt đoạn CTC

Mổ TS, TTTXT

Bóc NX, KTSD

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

DANH SÁCH BỆNH NHÂN PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Treo MC vào mõm nhô

Cắt HTTC + 2PP

Cắt PP (T) , KTSD

Cắt HTTC + 2pp

Từ ngày 8/2/2010 đến ngày 8/8/2010 (Tuần4)

Cắt HTTC + 2PP

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD

NGUYỄN THỊ LÝ

BN SẢN A

LÊ THỊ THU SƯƠNG

NGUYỄN THỊ BÉ BẢY

NGUYỄN NGỌC HÀ

PHẠM THỊ VẶN

NGUYỄN THỊ TÂY

NGÔ THỊ KIỀU HẠNH

LƯƠNG THỊ TRINH

NGUYỄN THỊ YẾN LINH

VÕ THỊ YẾN LOAN

HOÀNG THỊ NAM

TRẦN THỊ DIỆU HIỀN

NGUYỄN THỊ ANH

HỌ VÀ TÊN

LÊ THỊ BÉ

ĐẶNG THỊ HƯƠNG

NGUYỄN THỊ HỒNG THỦY

NGUYỄN THỊ HƯỜNG

PHẠM THỊ BÔNG

TRỊNH MỸ DUNG

TRẦN THỊ PHƯỢNG

6794

6631

6609

6722

SHC

6786

6593

6910

6633

6599

6718

6630

6594

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

6741

6613

6478

6911

PM

Ngày: 8/2/2010 

6644

6635

6595

6835



1 1 64 3003 SSD độ III

1 2 44 1011 UXTC 16 tuần

1 3 30 0000 UBT (P) 12cm

1 4 49 2012 UXTC 16 tuần

1 5 50 4014 UXTC 16 tuần

2 6 61 4014 U hạ vị 15cm

2 7 40 1101 LNM cơ TC /Cường giáp

2 8 41 ĐT NXTC 12 tuần

3 9 48 4024 UXTC 14 tuần

3 10 49 2012 UXTC 14 tuần

3 11 22 1001 UBT (P) 10cm/VMC

5 12 42 0000 UXTC 14 tuần

5 13 44 2002 UXTC 14 tuần

5 14 40 2002 LNM cơ TC & 2BT

5 15 44 2032 UXTC  8cm

18 16 42 ĐT U hạ vị 10cm

18 17 48 2022 UXTC 14 tuần

18 18 38 3003 NXTC 12tuần

19 40 2002 UXTC 14 tuần

20 34 2012 NXTC 

6 21 0 2003 Sang thương vú (P)

6 22 0 0000 Thay đổi sợi bọc thể giả bướu

6 23 0 2002 Sang thương vú (T)

6 24 0 ĐT Sang thương vú (P)

16 25 0

16 26 0

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

P.CHI (S,3) + SB.THANH + VƯƠNG.TT

THU NGUYỆT (C,3) + SB.THANH + VƯƠNG.TT

A DANH.PNT + SB.TRÂN + SB.HẠNH

DỰ BỊ  

DỰ BỊ

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

MAI HẠNH + SB.HOA + SB.NGHI

MAI HẠNH + SB.HOA + SB.NGHI

B.HẢI + LAN HƯƠNG + SB.TRUNG

B.HẢI + LAN HƯƠNG + SB.TRUNG

A DANH.PNT + PHƯƠNG.PNT + SB.TRÂN

A DANH.PNT + SB.TRÂN + SB.HẠNH

XUÂN CẨM + H.THẮM + SB.VÂN 1

H.THẮM + SB.VÂN 1 + SB.ÂN

H.THẮM + SB.ÂN  +  SB.VÂN 1 

C.H.TRUNG + THỤC TRANG + SB.MẪN

C.H.TRUNG + THỤC TRANG + SB.MẪN

C.H.TRUNG + THỤC TRANG + SB.MẪN

VIỆT THANH + D.MINH + PHẠM HẢI

D.MINH + PHẠM HẢI + SB.TUYỀN

D.MINH + PHẠM HẢI + SB.TUYỀN

Q.HIẾU + SB.PHONG + SB.DOANH

Q.HIẾU + SB.PHONG + SB.DOANH

Bóc u vú

Bóc u vú

Bóc u vú

Mổ lấy thai

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD

Bóc u vú qua định vị SÂ

Cắt HTTC + 2pp

Bóc U, KTSD

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP, Bóc 2 UBT

Cắt HTTC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Bóc u, KTSD

TRẦN THỊ KIM YẾN

TRỊNH THỊ VÂN TUYỀN

NGUYỄN THỊ KIM THOA

ĐẶNG HỒNG NHUNG

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ SANG

NGUYỄN THỊ THU PHƯƠNG

TRẦN THỊ LỘC

LÊ THỊ HỒNG

NGUYỄN THỊ THÚY LIỄU

NGUYỄN THỊ NGA

NGUYỄN THỊ TÁM

HUỲNH KIM PHƯƠNG

THẠCH THỊ ĐA NI

NGUYỄN THỊ  MƯỜI

NGUYỄN THỊ THƠM

PHAN T  LỆ MINH

NGUYỄN THỊ THÚY

NGUYỄN THỊ THANH LOAN

TRẦN THỊ NGA

ĐỖ THỊ LOAN

TRẦN THỊ TÁM

VOONG  LÂM KIÚ

NGUYỄN THỊ THUNG

VÕ THỊ NGỌC THU

593

6621

6699

6696

571

566

446

6649

6659

6716

6678

6918

6651

7050

6831

6626

6616

6662

6683

6882

6862

6690

6750

6712

Thứ: BA 
Ngày: 8/3/2010 

Ngày: 8/4/2010 



1 1 76 100010 SSD độ III

1 2 69 1001 UBT (P) 10cm

1 3 38 4014 NXTC 14 tuần

1 4 49 2002 UXTC 14 tuần

1 5 48 0100 UXTC 14 tuần

2 6 73 4014 SSD độ III

2 7 54 6006 KNMTC

2 8 39 2002 NXTC 16tuần

3 9 65 2002 SSD độ III

3 10 52 1001 UXTC 14 tuần

3 11 30 0010 UBT (P) 11cm

5 12 52 3003 UXTC 14 tuần

5 13 57 ĐT UXTC  15cm

5 14 53 2002 UXTC 14 tuần
/VMC

5 15 43 2002 UXTC 10 tuần

18 16 54 6005 UBT (T) 8 cm,CĐPB:UXTC

18 17 47 1001 UXTC 16tuần

18 18 37 ĐT UXTC 16 tuần

19 36 2002 NXTC 15tuần

20 33 1001 NXTC 14 tuần

16 21 0

16 22 0

1 1 65 6006 SSD độ III

1 2 48 1001 Rách cơ vòng HM độ IV

1 3 49 2002 UXTC 16 tuần

1 4 47 2002 UXTC 14 tuần

V.THÀNH (C,3) + SB.NHƯ + SB.THUẬN

VIỆT THANH + MỸ NHI + DIỄM TUYẾT

VIỆT THANH + MỸ NHI + DIỄM TUYẾT

ĐỖ HIẾU + SB.ÂN + SB. PHƯƠNG 2

ĐỖ HIẾU + SB.ÂN + SB. PHƯƠNG 2

HỒNG CẨM + VY.NT + SB.TRÚC 1

HỒNG CẨM + VY.NT + SB.TRÚC 1

HỒNG CẨM + VY.NT + SB.TRÚC 1

DỰ BỊ

DỰ BỊ

Q.TUẤN (S,3) + SB.HIỀN + SB.DUNG 

THU HÀ 2 +CHANTHAMITH.TT+ SB.HIẾU

THU HÀ 2 +CHANTHAMITH.TT+ SB.HIẾU

H.HIỆP + VÕ+ ADTHONG.TT

H.HIỆP + VÕ+ ADTHONG.TT

TH.LANBM + MỸ.NT + MANIVONG.TT

TH.LANBM + MỸ.NT + MANIVONG.TT

PHÒNG KHÁM PK + SB.THUẬN

PHÒNG KHÁM PK + SB.THUẬN

THÁI HÀ + T.HÒA + LINH.TT

T.HÒA + LINH.TT + SB.SON

T.HÒA + LINH.TT + SB.SON

BÁ + CH.THUẬN + THU HÀ 2

DUYÊN + DŨ + ĐEM

DŨ + ĐEM + SB.VÂN 3

DŨ + ĐEM + SB.VÂN 3

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

May tái tạo TSM, cơ vòng HM

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2PP

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Cắt HTTC + 2pp

Bóc u, KTSD

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC + 2PP

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

TRẦN HỒNG TƯƠI

HUỲNH THỊ TRƯỢNG

BÙI THỊ THU HÀ

HUỲNH THỊ MINH TÂM

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ LỚT

NGUYỄN THỊ THAO

HUỲNH THỊ TIẾNG

NGUYỄN THỊ TRẺO

BÙI THỊ LIÊN

NGUYỄN THỊ XINH

NGUYỄN THỊ KIM LOAN

HỒ CẨU MÚI

PHẠM THỊ THANH XUÂN

HUỲNH THỊ LÀI

ÂU THỊ NGÔM

PHẠM THỊ TƯ

NGUYỄN THỊ KIM OANH

ĐẶNG THỊ NGỌT

NGUYỄN THỊ MỸ

LÝ THỊ INH

TĂNG A KIU

VÕ THỊ XUYẾN

NGUYỄN THỊ PHÊ

NGUYỄN THỊ HIẾU

7063

6894

6091

6778

6747

6739

6788

6775

6825

6784

6663

6765

6694

6770

6691

6779

6912

6340

7101

6749

6857

6874

6997

6845

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 
Ngày: 8/5/2010 



2 5 63 9009 Sa thành sau Â Đ

2 6 35 2012 U hạ vị 15cm

3 7 52 4004 UXTC 12 tuần/Bệnh lý tim mạch

3 8 26 1011 LNM Thành bụng VM/VMC

5 9 46 2022 UXTC 16 tuần

5 10 47 2012 Polype lòng TC/ Thiếu máu

5 11 48 2012 UXTC 14 tuần

5 12 48 4034 UXTC 14 tuần

18 13 63 2002 SSD độ II-III

18 14 34 1011 LNMTSM ở vết may

18 15 43 3023 UBT (T) 12 cm

16 48 2022 UXTC 14 tuần

17 45 2002 UXTC 14 tuần

18 43 2012 UXTC 14 tuần

6 19 51 1001 Vôi hóa vú (P)-Nghi ác tính

6 20 30 1001 Sang thương vú (P)

6 21 23 ĐT Sang thương vú (T)

16 22 0

1 1 75 9009 SSD độ III/Tiểu đường

1 2 40 ĐT UXTC 14 tuần

1 3 30 0000 NXTC 14 tuần

1 4 46 4004 UXTC 14 tuần

1 5 46 4004 UXTC 14 tuần

2 6 49 4004 Sa MC/VMC SSD

2 7 46 1011 UXTC 14 tuần/Thiếu máu

2 8 46 ĐT UXTC 14 tuần

3 9 54 3023 UXTC 14tuần/VMC

TR.THẢO + BÙI PHƯỢNG

N.DIỆP + TR BÍCH 2 + SB.LOAN 1

Q.TUẤN + PHƯỢNG.PNT + SB.ANH

Q.TUẤN + PHƯỢNG.PNT + SB.ANH

NAM ANH + KIỀU LOAN + SB.PHÚ

NAM ANH + KIỀU LOAN + SB.PHÚ

MỸ Ý + TR.THẢO + BÙI PHƯỢNG

TR.THẢO + BÙI PHƯỢNG

DỰ BỊ

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

H.THẮM + SB.OANH + SB.LOAN 2

THU THỦY + Q.TUẤN + V.THÀNH

KLOAN2 + K.DUNG2 + SB.KHA

LỢI + KHOA BM + VY.NT

LỢI + KHOA BM + VY.NT

LỢI + KHOA BM + VY.NT

DỰ BỊ

DỰ BỊ

C.H.TRUNG + MỸ GÁI + SB.LIÊM

PHAN NGA + SB.NHƯ + SB.TY

PHAN NGA + SB.NHƯ + SB.TY

M.LOAN  + SB.ANH+ SB.HỌC

M.LOAN  + SB.ANH+ SB.HỌC

KLOAN2 + K.DUNG2  + SB.KHA

NHÀN + C.H.TRUNG + MỸ GÁI

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC , 2PP  TTTXT

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt  HTTC chừa 2pp

Mổ sinh thiết ( đ/v qua nhũ ảnh)

Bóc u vú

Bóc u vú

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Bóc khối LNM, May TSM

Cắt PP (T) , KTSD

Sửa thành Â Đ

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2PP

Bóc u LNM ở VM

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

NGUYỄN THỊ HẾT

TRẦN THỊ VÂN

ĐOÀN THỊ KIM DUNG

VÒNG THỊ CHẤN

PHAN THỊ BÚP

BÙI THỊ TUYẾT

BN SẢN A

VÕ THỊ LAI

NGUYỄN THỊ HOA CÚC

PHAN THỊ NGỌC TRINH

VŨ THỊ CHÂU

PHAN THỊ TRANG

VÕ THỊ THU CÚC

LƯU THỊ NGỌC ĐIỆP

NGUYỄN THỊ ĐÀO

DƯƠNG THỊ RƯỜNG

NGUYỄN THỊ THANH TÂM

NGUYỄN THỊ HOÀI XUÂN

LÊ THỊ HỒNG PHIN

PHẠM THỊ KỊCH

NGUYỄN THỊ BẠCH HUỆ

ĐẶNG THỊ HỒNG

PHẠM THỊ NGỌC PHƯỢNG

HUỲNH THỊ SÂM

TRƯƠNG T  KIM PHƯƠNG

HỒ THỊ  TRƯỜNG

THÒNG LAI CÚ

6901

6820

6301

6861

7024

6896

6129

6498b

6904

605

601

600

7086

6999

7019

6847

6915

7000

6783

7027

5987

6834

7045

6421

6782

6886

Thứ: SÁU 
Ngày: 8/6/2010 



3 10 45 4034 UXTC 14 tuần

3 11 47 3013 UXTC 14 tuần

5 12 41 2012 UBT (T) 15 cm

5 13 44 2002 UXTC/Thiếu máu

5 14 43 2002 U hạ vị 14cm

5 15 54 2012 UXTC 14 tuần

18 16 52 3023 UBT (T) 14 cm

18 17 53 2002 UXTC 14tuần/VMC

18 18 53 3003 UXTC 14 tuần

19 52 5005 UXTC 12 tuần

20 45 3013 UXTC 14 tuần

16 21 0

DỰ BỊ

BS KHOA KB + SB.TUẤT + SB.CÚC 

TR.HẠNH + YÊN + SB. THƯƠNG

TR.HẠNH + SB.VÂN 2  + SB. THƯƠNG

Q.KHOA + T.NGỌC + SB. CƯỜNG

Q.KHOA + SB.HÀ + SB. CƯỜNG

Q.KHOA + SB.HÀ + SB. CƯỜNG

DỰ BỊ

N.DIỆP + TR BÍCH 2 + SB.LOAN 1

N.DIỆP + TR BÍCH 2 + SB.LOAN 1

B.HẢI + TÚ NGÂN + SB.BA

B.HẢI + TÚ NGÂN + SB.BA

Cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Mổ lấy thai

Ngày 29 tháng 7 năm 2010
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt HTTC + 2PP

NGUYỄN THỊ THANH

TRẦN THỊ KIM DUNG

LÊ THỊ HỒNG LẤN

VÕ THỊ SÁNG

BN SẢN A

SỬ THỊ DĂM

ĐỖ THỊ LAN

TRẦN THỊ LỆ

LÊ THỊ HỒNG PHƯƠNG

BÙI THỊ KIM CHÂU

NGUYỄN THỊ CẨM TIÊN

TRẦN THỊ KHƠI

6826

7008

6851

6818

6909

6833

6871

6869

6902

6983

5971


